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TỜ TRÌNH
Về việc thực hiện gói hàng hóa/dịch vụ “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”

Kính gửi: Tổng Giám đốc  

[bookmark: _Hlk208306235][bookmark: _Hlk215836396][bookmark: _Hlk215836404][bookmark: _Hlk208305851][bookmark: _Hlk215836419]Căn cứ Tờ trình số 288/TTr-VIAGS-KHĐT ngày 09/10/2025của Phòng Công nghệ thông tin đã được Tổng Giám đốc phê duyệt về việc Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao.

Phòng Kế hoạch đầu tư kính trình Tổng Giám đốc xem xét và phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể như sau:
I. Nội dung: 
1. Tên gói HHDV: “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”
2. Giá trị gói HHDV theo kế hoạch:
· Giá trị mua theo kế hoạch: 1.500.000.000 VNĐ (Đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).
		Bằng chữ: một tỷ năm trăm triệu đồng./.
· Đơn giá căn cứ theo báo giá của Nhà cung Cấp A. Chi tiết danh mục hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá tại Phụ lục 01 đính kèm.
· Nguồn ngân sách: Công cụ dụng cụ năm 2025  
3. Hình thức lựa chọn nhà cung ứng: Chào giá.
4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Phòng Kế hoạch đầu tư, lầu 6 Nhà điều hành VIAGS, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 
6. Thời thực hiện dự kiến: 20 ngày kể từ ngày Ký Hợp đồng

II. Kiến nghị
Phòng Kế hoạch đầu tư kính trình Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt: 
1. [bookmark: _Hlk215836520][bookmark: _Hlk215842302]Giao Phòng Kế Hoạch Đầu Tư chủ trì thực hiện mua sắm gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”;
2. [bookmark: _Hlk215836507]Giao Phòng KHĐT phối hợp thực hiện, giám sát chất lượng dịch vụ;
3. [bookmark: _Hlk215836496]Giao Phòng Tài Chính Kế toán thực hiện thanh, quyết toán đúng quy định.
    	Trân trọng kính trình./.
	Nơi nhận:
· Như trên;
· P.KHĐT, P.TCKT,;
· Lưu VT.
	PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Phạm Hùng Thắng

	PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Phúc






PHỤ LỤC 01
Danh mục hàng hóa dịch vụ, số lượng dự kiến, đơn giá kế hoạch
[bookmark: _Hlk215836472](Kèm theo Tờ trình số 288/TTr-VIAGS-KHĐT (COPY) ngày 09/10/2025)

	[bookmark: _Hlk216191083]STT
	Nội dung
	Chi tiết
	ĐVT
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Bàn trưởng phòng
	- Mặt bàn và chân bàn MDF Veneer sơn PU hoàn thiện
- Yếm bàn sơn màu xám đậm theo thiết kế
	Bộ
	1
	7.200.000
	7.200.000
	

	2
	Bàn phụ trưởng phòng
	- Thùng tủ MDF Veneer sơn Pu hoàn thiện kết hợp MDF sơn trắng 
- Cánh tủ mở 
- Phụ kiện Vickini
	Bộ
	1
	7.650.000
	7.650.000
	

	3
	Tủ sau bàn trưởng phòng
	- Thùng và cánh tủ MDF Melamine An Cường
- Phụ kiện bản lề Vickini
- Chưa bao gồm Led và tranh
	Bộ
	1
	27.330.000
	27.330.000
	

	4
	Bàn họp trưởng phòng
	- Mặt bàn MDF Melamine An Cường dày 25mm
- Chân bàn MDF bo cong cạnh Oval sơn trắng theo thiết kế
	Cái
	1
	11.050.000
	11.050.000
	

	5
	Sofa băng 3 chỗ
	- Khung gỗ tự nhiên xử lý mối mọt
- Nệm mút D40 bọc vải theo mẫu duyệt
- Chân nhôm bóng
	Cái
	1
	24.250.000
	24.250.000
	

	6
	Sofa đơn
	- Khung gỗ tự nhiên xử lý mối mọt
- Nệm mút D40 bọc vải theo mẫu duyệt
- Chân nhôm bóng
	Cái
	1
	8.450.000
	8.450.000
	

	7
	Đôn ghế
	- Khung gỗ tự nhiên xử lý mối mọt
- Nệm mút D40 bọc vải theo mẫu duyệt
- Chân nhôm bóng
	Cái
	1
	5.200.000
	5.200.000
	

	8
	Bàn trà  ( Phòng trưởng phòng )
	- Chân bàn MDF Veneer sơn phủ PU hoàn thiện
- Mặt bàn kính cường lực màu khói 8mm mài bóng cạnh
	Bộ
	1
	6.850.000
	6.850.000
	

	9
	Tủ thấp  ( Phòng trưởng phòng )
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Cánh tủ mở
- Kính 8mm cường lực trên mặt tủ
- Phụ kiện Vickini
	Bộ
	1
	4.095.000
	4.095.000
	

	10
	Tủ hồ sơ cao ( Phòng trưởng phòng )
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Cánh tủ trên mở lộng kính cường lực 5mm, có ổ khóa
- Cánh tủ dưới MDF Melamine An Cường màu trắng, có ổ khóa
- Phụ kiện Vickini
	Bộ
	5
	9.640.000
	48.200.000
	

	11
	Tủ treo trên tủ hồ sơ (Phòng trưởng phòng)
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Tủ cánh mở MDF Melamine An Cường màu trắng, có ổ khóa
- Phụ kiện Vickini
	Bộ
	2
	2.680.000
	5.360.000
	

	12
	Bục gỗ có ngăn kéo
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Tủ có ngăn kéo, nút nhấn TipOn
- Phụ kiện ray trượt giảm chấn Vickini
	Bộ
	1
	10.100.000
	10.100.000
	

	13
	Bàn phó phòng
	- Mặt bàn và chân bàn MDF Melamine An Cường
- Yếm bàn MDF sơn màu trắng
- Vách ngăn bàn MDF sơn màu xanh đậm
	Bộ
	2
	6.760.000
	13.520.000
	

	14
	Tủ phụ Bàn phó phòng
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Cánh tủ MDF Melamine An Cường màu trắng
- Phụ kiện Vickini
	Bộ
	2
	3.640.000
	7.280.000
	

	15
	Bàn nhân viên
	- Mặt bàn MDF Melamine An Cường dày 25mm
- Chân bàn thép hộp 30*60 sơn tĩnh điện màu trắng 
- Yếm bàn MDF sơn màu trắng 
- Vách ngăn bàn MDF sơn màu xanh đậm
	Bộ
	20
	5.450.000
	109.000.000
	

	16
	Tủ phụ Bàn nhân viên
	- Thùng và cánh MDF Melamine An Cường 
- Phụ kiện Vickini, ổ khóa tủ, bánh xe di động
	Bộ
	20
	2.145.000
	42.900.000
	

	17
	Tủ hồ sơ cao 1(khu văn phòng, vách cửa chính)
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Tủ trên đợt chia ngăn theo thiết kế
- Tủ dưới cánh mở MDF Melamine An Cường màu trắng, có ổ khóa
- Phụ kiện Vickini
- Chưa bao gồm Led
	Bộ
	3
	8.140.000
	24.420.000
	

	18
	Tủ hồ sơ cao 2(khu văn phòng, vách sau bàn phó phòng)
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Tủ trên cánh mở MDF Melamine lộng kính cường lực 5mm, có ổ khóa
- Tủ dưới cánh mở MDF Melamine An Cường màu trắng, có ổ khóa
_Phụ kiện Vickini
	Bộ
	16
	9.150.000
	146.400.000
	

	19
	Tủ treo trên tủ hồ sơ 2(khu văn phòng, vách sau bàn phó phòng)
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Tủ cánh mở MDF Melamine An Cường màu trắng, có ổ khóa
- Phụ kiện Vickini
	Bộ
	16
	2.570.000
	41.120.000
	

	20
	Tủ hồ sơ cao 3(khu văn phòng, vách pantry)
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Tủ trên cánh mở MDF Melamine lộng kính cường lực 5mm, có ổ khóa
- Tủ dưới cánh mở MDF Melamine An Cường màu trắng, có ổ khóa
- Phụ kiện Vickini
	Bộ
	1
	10.497.000
	10.497.000
	

	21
	Tủ treo trên tủ hồ sơ 3(khu văn phòng, vách pantry)
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Tủ cánh mở MDF Melamine An Cường màu trắng, có ổ khóa
- Phụ kiện Vickini
	Bộ
	2
	2.910.000
	5.820.000
	

	22
	Tủ hồ sơ cao 4(khu văn phòng, vách pantry)
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Tủ trên đợt chia ngăn theo thiết kế
- Tủ dưới cánh mở MDF Melamine An Cường màu trắng, có ổ khóa
- Phụ kiện Vickini
- Chưa bao gồm Led
	Bộ
	3
	8.976.000
	26.928.000
	

	23
	Thùng tủ lạnh(khu văn phòng, vách pantry)
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường dày 17mm
	Bộ
	1
	3.720.000
	3.720.000
	

	24
	Tủ thấp 1 (khu văn phòng, cạnh cửa chính)
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Cánh tủ mở MDF Melamine An Cường màu trắng
- Phụ kiện Vickini
	Bộ
	2
	6.734.000
	13.468.000
	

	25
	Tủ thấp 2 (khu văn phòng, đặt máy in)
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Cánh tủ mở MDF Melamine An Cường màu trắng
- Phụ kiện Vickini
	Bộ
	2
	3.250.000
	6.500.000
	

	26
	Tủ thấp 3 (khu văn phòng, vách kính mặt ngoài)
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
Nóc tủ dày 25mm, hông tủ dày 18mm 
- Phụ kiện Vickini
	Bộ
	2
	6.734.000
	13.468.000
	

	27
	Tủ thấp 4 (khu văn phòng, vách kính mặt ngoài)
	- Thùng tủ MDF An Cường vân gỗ
- Thùng chậu cây ván nhựa laminate vân gỗ (không bao gồm cây)
- Phụ kiện Vickini
	Bộ
	1
	8.801.000
	8.801.000
	

	28
	Armchair  ( khu văn phòng )
	- Khung xương gỗ tự nhiên xử lí mối mọt
- Nệm mút D40 bọc vải theo mẫu duyệt
- Chân thép sơn tĩnh điện
	Cái
	2
	6.045.000
	12.090.000
	

	29
	Bàn trà  ( khu văn phòng )
	- Mặt bàn gỗ tự nhiên sơn PU hoàn thiện
- Chân thép sơn tĩnh điện theo hình phối cảnh
	Cái
	1
	3.900.000
	3.900.000
	

	30
	Quầy pantry (khu văn phòng)
	- Thùng tủ MDF Melamine An Cường
- Mặt bàn đá  marble đen , chạy chỉ viền 30mm
- Vách ngăn bàn MDF sơn màu theo thiết kế 
- Phụ kiện Vickini
	Bộ
	1
	17.620.000
	17.620.000
	

	31
	Bàn họp (khu văn phòng)
	- Mặt bàn MDF Melamine An Cường dày 25mm
- Chân bàn MDF bo cong cạnh Oval sơn trắng theo thiết kế
	Cái
	1
	11.050.000
	11.050.000
	

	32
	Ghế cán bộ
	- Ghế thân plywood bọc PVC
- Chân nhôm
- Li hợp đa chức năng
- Tay ghế, chân ghế: Hợp kim nhôm đánh bóng
- Bánh xe nylon
	Cái
	3
	9.020.000
	27.060.000
	

	33
	Ghế bàn họp
	- Lưng bọc lưới màu đen 
- Nệm ngồi bọc vải 
- Chân Inox 304, ghế cố định
	Cái
	18
	3.107.000
	55.926.000
	

	34
	Cung cấp lắp đặt rèm cuộn
	- Rèm cuộn Galaxy màu xám nhạt
 - Thanh nhôm màu trắng
	m2
	24.9
	541.000
	13.470.900
	

	
	Tổng trước thuế
	
	780.693.900
	

	
	Thuế
	
	62.455.512
	

	
	Tổng đã bao gồm thuế
	
	843.149.412
	



· Ghi chú: 
· Ghi chú 1
· Ghi chú 1
· Ghi chú 1
· Ghi chú 1s
